
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Phiếu ôn tập lớp 2 - Nghỉ do dịch Corona - Số 3

Họ tên: ………………………… PHIẾU ÔN TẬP MÔN TOÁN ( số 5)

1. Điền số vào ô trống:

Thừa số 3 3 3 4 4 4 3 5

Thừa số 7 9 5 3 7 5 8 6

Tích

2. Tính:

a) 3 x 6 + 12 = …………… b) 4 x 7 + 38 = ………….. c) 3 x 8 – 24 = ...........

= …………… =………….. = ……..

3. Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ trống

- Khi nhân 2 với 1 số được tích là số có 1 chữ số. Các phép nhân đó

là: ………………………………………………………………………….....................

- Khi nhân 3 với 1 số được tích là số có 1 chữ số. Các phép nhân đó

là: ………………………………………………………………………………………

- Khi nhân 4 với 1 số được tích là số có 1 chữ số. Các phép nhân đó

là: ……………………………………………………………………………………

- Khi nhân 5 với 1 số được tích là số có 1 chữ số. Các phép nhân đó

là: ………………………………………………………………………………………

- Khi nhân 2 với 1 số được tích là số có 2 chữ số. Các phép nhân đó

là: ……………………………………………………………………………………

- Khi nhân 3 với 1 số được tích là số có 2 chữ số. Các phép nhân đó

là: ……………………………………………………………………………………….-

Khi nhân 4 với 1 số được tích là số có 2 chữ số. Các phép nhân đó

là: ………………………………………………………………………………………

- Khi nhân 5 với 1 số được tích là số có 2 chữ số. Các phép nhân đó

là: ………………………………………………………………………………………
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- Các cặp số có 1 chữ số có tích bằng 12

là: ………………………………………………….......................................................

- Các cặp số có 1 chữ số có tích bằng 24

là: …………………………………………………......................................................

4. Học sinh lớp 2A ngồi học thành 9 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu

bạn

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

5*. Giờ tập thẻ dục, học sinh lớp 2B chia thành 8 hàng, mỗi hàng có 4 học sinh. Ngoài ra

có 3 bạn đau chân phải ngồi trong lớp .

Hỏi : a) Lớp 2B có bao nhiêu bạn đang tập thể dục?

b) Lớp 2B có tất cả bao nhiêu học sinh?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...

6*. Tìm 2 số sao cho tổng của 2 số đó cũng bằng tích của chúng.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Họ tên: …………………… PHIẾU ÔN TẬP TIẾNG VIỆT

1. Khoanh tròn vào chữ cái trước thành ngữ, tục ngữ chỉ thời tiết:

a. Non xanh nước biếc.

b. Mưa thuận gió hòa.

c. Chớp bể mưa nguồn.

d. Thẳng cánh cò bay.

e.Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa.

g. Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa.
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2. Nối thành ngữ ở bên trái với lời giải nghĩa thích hợp ở bên phải

1. Nắng như thiêu như đốt. a. chỉ cơn rét tê buốt như dao cắt vào da thịt.

2. Chớp bể mưa nguồn. b. rất nóng và khó chịu

3. Cắt da cắt thịt. c.chớp ở ngoài bể (biển), mưa ở trên nguồn (rừng)

3. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu hỏi đặt đúng:

a. Khi nào lớp bạn đi cắm trại?

b. Lúc nào lớp tớ cũng sẵn sàng đi cắm trại?

c. Bao giờ bạn về quê?

d. Bao giờ mình cũng mong được bố mẹ cho về quê?

4. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các thành ngữ sau:

– Thương con quý ….

– Trên … dưới nhường.

– Chị ngã em … .

– Con … cháu thảo.

(Từ cần điền: nâng, cháu, hiền, kính)

5. Em chọn dấu chấm hay dấu chấm hỏi để điền vào ô trống?

Cô Mây suốt ngày bay nhởn nhơ, rong chơi [__] Gặp chị Gió, cô gọi:

Chị Gió đi đâu mà vội thế [__]

– Tôi đang đi rủ các bạn Mây ở khắp nơi về làm mưa đây [__] Cô có muốn làm mưa

không [__]

– Làm mưa để làm gì hả chị [__]

– Làm mưa cho cây cối tốt tươi, cho lúa to bông, cho khoai to củ

(Theo Nhược Thuỷ)

6. Đặt 1 câu có sử dụng dấu chấm, 1 câu có sử dụng dấu chấm than.
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................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................…

7. Vật nuôi gồm gia súc (thú nuôi trong gia đình) như trâu, … và gia cầm (chim nuôi

trong gia đình) như gà, vịt, …

Em hãy kể thêm một số vật nuôi khác.

Tham khảo: https://vndoc.com/toan-lop-2
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